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Câu 1: (1.5 điểm) 

Cho biết các nguyên nhân có thể xảy ra khi tủ quạt không xả đá? Trình bày cách xác định để chuẩn đoán chính xác thành phần hư hỏng.
Câu 2: (1.5 điểm) 
Cho biết sự khác biệt trong bảo dưỡng sửa chữa, lắp đặt máy lạnh hai khối sử dụng tác nhân lạnh R22 và R410A
Câu 3: (3 điểm)
Cho sơ đồ hệ thống lạnh VRV III như hình vẽ. Trình bày nguyên lý hoạt động ở chế độ Cooling Operation.
Câu 4: (4 điểm)
Từ sơ đồ hệ thống máy đá như hình vẽ. 

1. Định tên các thiết bị.

2. Trình bày nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật.
3. Máy đá có các thông số sau: Năng suất 12 tấn/ 24h, Nhiệt độ nước vào khuôn 25oC, Khối đá hình vuông nặng 25kg có nhiệt độ -5oC, Nhiệt độ nước muối trung bình -10 oC, Làm việc 24/24h, một linh đá có 8 khuôn đá.Tính thời gian làm đá, số lượng khuôn đá , số lượng linh đá, năng suất bể tính theo giờ, và công suất lạnh yêu cầu Qo (kW).
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


      TRƯỞNG KHOA                   TRƯỞNG BỘ MÔN                          GIÁO VIÊN RA ĐỀ 
      (Ký, ghi rõ họ và tên)                   (Ký, ghi rõ họ và tên) 
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
	Lời giải
	Điểm

	Câu 1:
· Các nguyên nhân tủ quạt không xả đá:
· Cảm biến lạnh hư (hở)
· Timer xả đá hư (đứt cuộn dây, kẹt nhông, hư tiếp điểm)
· Điện trở xả đá hư (đứt)
· Diode hư (hở)
· Cảm biến nóng hư (hở) 
· Cách xác định chuẩn đoán thành phần hư hỏng:
Nếu tủ đang hoạt động làm lạnh hoặc tủ đã ngừng thì ta cho tủ hoạt động làm lạnh một thời gian vài tiếng→ sau đó rút phích cắm, tiến hành xoay cam qua chế độ xả đá. Nếu:

· Có giá trị điện trở xả đá (vài trăm Ω)→kết luận hư Timer
· Không có giá trị điện trở xả đá (vô cực Ω)→kết luận hư một trong bốn thành phần sau (Cảm biến lạnh, Điện trở xả đá, Diode, Cảm biến nóng). 
· Tiếp tục nối tắt cảm biến lạnh, nếu có giá trị điện trở xả đá→kết luận hư cảm biến lạnh; nếu không có giá trị điện trở xả đá→kết luận hư một trong ba (Điện trở xả đá, Diode, Cảm biến nóng) hư.
· Đo kiểm lần lượt Điện trở xả đá, Diode, Cảm biến nóng để phát hiện thành phần nào hư.
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	Câu 2:
Sự khác biệt trong bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt:
· Phải dùng đúng loại nhớt bôi trơn máy nén cho từng loại môi chất lạnh khi thay thế sửa chữa máy nén.

· Phải dùng đúng loại thiết bị tiết lưu (cáp, van tiết lưu điện tử) cho từng loại mội chất lạnh khi thay thế tiết lưu.

· Đối với R22 khi máy bị xì có thể nạp bổ sung môi chất (nạp hơi); đối với R410A phải xả bỏ hết môi chất còn lại, kiểm tra xử lý chổ xì, hút chân không nạp môi chất mới (nạp lỏng)

· Đối với R22 khi lắp đặt xong, cho phép dùng chính môi chất trong dàn nóng đuổi không khí , thử xì mối nối trong ống dẫn và dàn lạnh.
· Đối với R410A khi lắp đặt phải lưu ý:
· Ống đồng phải dày vì áp suất bảo hòa của môi chất từ 260 ÷ 270Psi tại nhiệt độ môi trường 30÷330C  
· Sau khi lắp đặt xong không được dùng chính môi chất trong dàn nóng để đuổi không khí, thử xì mối nối. Phải dùng áp lực bên ngoài để thử xì mối nối, và dùng bơm hút chân không để hút sạch không khí trong ống dẫn và dàn lạnh.                 
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	Câu 3:
Nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh VRV III ở chế độ Cooling Operration:

· Đường tuần hoàn của môi chất lạnh: Hơi môi chất ra khỏi máy nén có áp suất cao, nhiệt độ cao vào bình tách dầu, dầu sau khi tách trở về máy nén, còn môi chất qua van một chiều, qua van đảo 4 ngã (ngã 1-4) vào thiết bị ngưng tụ, được không khí làm mát ngưng tụ thành lỏng môi chất ở áp suất ngưng Pk, nhiệt độ ngưng tk . Lỏng môi chất tiếp tục đi qua phin lọc, qua van tiết lưu điện tử môi chất giảm áp suất và nhiệt độ xuống áp suất và nhiệt độ thấp (P0, t0), qua bộ quá lạnh, vào thiết bị bay hơi thu nhiệt của không khí trong phòng lạnh, môi chất sôi bay hơi trở về van đảo 4 ngã (ngã 2-3), vào bình tách lỏng, được máy nén hút về, tiếp tục vòng tuần hoàn khép kín.
· Đường tuần hoàn của không khí giải nhiệt dàn nóng: Quạt dàn nóng DC luân chuyển không khí từ dưới lên trên qua dàn nóng để làm mát môi chất lạnh. 
· Đường tuần hoàn của không khí trong phòng lạnh: Quạt dàn lạnh luân chuyển không khí (gió hồi) qua dàn lạnh để nhả nhiệt cho môi chất lạnh. Không khí hạ nhiệt độ được quạt thổi trở lại phòng (gió lạnh) để thu nhiệt của người và các thiết bị tỏa nhiệt trong phòng. 

· Van điện từ nối thông đường đẩy và đường hút có chức năng giảm tải cho máy nén khi khởi động, khi khởi động van có điện máy nén giảm tải, sau vài giây van mất điện máy nén hoạt động có tải. 
· Van điện từ nối từ đáy bình tách lỏng về máy nén để xả lỏng theo đường hút về máy nén.
· Thông số kỹ thuật: 

· Pk = 320 ÷ 370Psi

· P0 = 150 ÷ 160Psi

· Nhiệt độ phòng : 18 ÷ 260C

· Dòng điện định mức máy 8HP: 10,4÷ 11,2A
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	Câu 4
a.  Định tên thiết bị:
1. Máy nén một cấp

2. Bình chứa cao áp

3. Thiết bị ngưng tụ

4. Tháp giải nhệt nước

5. Bình tách dầu

6. Bình tách khí không ngưng

7. Bình tách lỏng

8. Bình chứa thấp áp

9. Hầm đá

10. Bình tấp trung dầu

11. Van điện từ kết hợp với rơle mức lỏng

12, 13. Van tiết lưu

14. Mô tơ cánh khuấy

15. Dàn lạnh xương cá

b. Nguyên lý hoạt động:

· Đường tuần hoàn của môi chất lạnh: Hơi môi chất ra khỏi máy nén có áp suất cao, nhiệt độ cao vào bình tách dầu, môi chất sau khi tách dầu vào bình ngưng tụ, được nước làm mát ngưng tụ thành lỏng môi chất ở áp suất ngưng Pk, nhiệt độ ngưng tk . Lỏng môi chất tiếp tục chảy xuống bình chứa cao áp, đi qua phin lọc, qua van điện từ cấp dịch, qua van tiết lưu môi chất giảm áp suất và nhiệt độ xuống áp suất và nhiệt độ thấp (P0, t0), vào bình chứa thấp áp đổ lỏng vào thiết bị bay hơi thu nhiệt của nước trong khuôn gián tiếp qua nước muối trong hầm đá, môi chất sôi bay hơi trở về bình chứa thấp áp để được tách lỏng lần một, rồi qua bình tách lỏng để được tách lỏng lần hai, được máy nén hút về, tiếp tục vòng tuần hoàn khép kín.
· Đường tuần hoàn của nước giải nhiệt bình ngưng: Nước được bơm luân chuyển từ bể tháp đẩy vào bình ngưng nhận nhiệt của môi chất lạnh, nước nóng ra khỏi bình ngưng trở về tháp giải nhiệt để được không khí luân chuyển nhờ quạt làm mát nước rớt xuống bể tiếp tục vòng tuần hoàn.
· Đường tuần hoàn của nước muối: nước muối được mô tơ cánh khuấy luân chuyển trong hầm để thu nhiệt của nước trong khuôn truyền lại cho môi chất lạnh trong dàn lạnh. 

· Các thiết bị có dầu như bình tách dầu, bình chứa cao áp, bình chứa thấp áp được định kỳ lần lượt hồi dầu về bình tập trung dầu dựa trên nguyên tắc trên áp và trên thế.. 

· Khi hệ thống có khí không ngưng, xử lý xả khí không ngưng gián tiếp qua bình tách khí không ngưng.

· Thông số kỹ thuật: 

· Pk = 200 ÷ 220Psi

· P0 = 10 ÷ 15Psi

· Nhiệt độ nước muối : - 10 ÷ - 150C

· Nhiệt độ nước đá: - 7 ÷ 00C
· Dòng điện định mức tùy theo công suất máy
c. Tính toán:
Theo công thức : 
[image: image1.wmf](
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            Tra bảng, ta có :  . Đá vuông có kích thước =190x190 mm , bo= 0,190

                                        . A =3120, B = 0,036
                                        . tm = -10oC

Thời gian làm đá :                 
[image: image2.wmf](
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Số lượng khuôn đá :           
[image: image3.wmf]khuôn
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Số lượng linh đá :  n = Z/8 = 268/8 = 33,5 ≈ 34 linh
Năng suất bể tính theo giờ:     12000 / 24 = 500kg/h
Lượng lạnh cần để biến 1kg nước ở 250C thành nước đá có nhiệt độ -50C: 

 q = cpn .( t1-0oC ) + qr + cpđ. ( 0oC- t2)

    = 4,18 . 25 + 333,6 + 2,09 . 5 = 448,6 kJ/kg

Công suất lạnh yêu cầu: Qo = 448,6 . 500 = 224300 kJ/h = 62,3 kW.
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	Điểm tổng cộng 
	10
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